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MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4A1
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng(I)
	Mức 4
Vận dụng(II)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9
	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	1
	
	1
	4
	3

	
	Số điểm
	2,0
	
	2.0
	1.0
	
	1.0
	
	1.0
	4đ
	3đ

	
	Câu số
	1;3
	
	   5,6
	   7
	
	8
	
	   10
	1,3,5,6
	7,8,10

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	Yếu tố hình học: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. 
	Số câu
	  1
	
	
	
	
	
	
	
	  1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Tìm số trung bình cộng
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0

	
	Câu  số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	9

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	1
	
	1
	6
	4

	
	
	4
	3
	2
	1
	
10 câu

	
	Số điểm
	4đ
	
	2 đ
	1 đ
	
	2 đ
	
	1đ
	6đ
	4đ






KT CUÔI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2022-2023 – 4a1

Trường: Tiểu học Nơ Trang Lơng	        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I
Họ tên: ………………………                                     MÔN: Toán              
Lớp: 4...,                                                                   Năm học: 2022 – 2023
                                                                                 Thời gian 40 phút
	Điểm

	Lời phê của giáo viên



Bài 1. (1 điểm): Số chia hết cho 9 là: (M1)
A. 2341     B. 1034     C. 240     D. 9810
Câu 2: (1 điểm) Trong các góc dưới đây, góc nào là góc tù: (M1)
 
A. Góc đỉnh A       B. Góc đỉnh B         C. Góc đỉnh C        D. Góc đỉnh D
Câu 3. (1 điểm)  Số: Chín trăm ba mươi ba triệu sáu trăm mười; được viết là: (M1)
A. 93 610 000             B. 93 0610 000   C. 93 061 000     D. 933 000 610      
Câu  4. (1 điểm) 5 tấn 8 kg = ……… kg ?  (M1)           
A. 580 kg       B. 5800 kg         C. 5008 kg          D. 58 kg
            
Câu 5: (1 điểm) Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: (M2)           
A. 550		B. 405		C. 504			D. 545
 Câu 6: . (1 điểm) Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 theo thứ tự từ bé đến lớn?(M2)           
A. 2274, 1780, 2375, 1782
B. 1780, 2375, 1782, 2274
C.1780, 2274, 2375, 1782
     D. 1780, 1782, 2274, 2375
     
Câu 7: . (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất . (M2)           
               a). 2 x 134 x 5                        b). 43 x 95 + 5 x 43
	
	
	
	
	
Câu 8: . Tính nhanh: (M3)           
                    12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

	
	
	
	
	

Câu 9: . (1 điểm) Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (M3)
	
	
	
	
	
	
	
	
		
Câu 10: (1 điểm) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (M4)
	
	
	
	
		

ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM

 (Mỗi câu đúng được 01 điểm, 6 câu = 6 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1: đáp án D;                         Câu 4: đáp án C;
 Câu 2: đáp án B;                        Câu 5: đáp án A
 Câu 3: đáp án D;                        Câu 6: đáp án D
Câu 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất : Làm đúng mỗi phần cho 1đ
a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134 
= 10 x 134
= 1340
b. 43 x 95 + 5 x 43
= 43 x (95 + 5)
= 43 x 100 = 4300
Câu 8: Tính nhanh: 1 điểm
12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24
= 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 x 1 + 12345 x 35 + 12345 x 24   
=  12345  x (17 + 23 + 1 + 35 + 24)                                                     
= 12345  x 100                                                                                        
= 1234500                                                                                               
Câu 9: 1 điểm (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm).
Bài giải
Tuổi của mẹ là:
(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)
Tuổi của con là:
(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)
Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)
Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi
Câu 10: 1 điểm: Số đó vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 nên chữ số hàng đơn vị phải bằng 0
Số cần tìm là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nên chữ số hàng nghìn bằng 9, chữ số hàng chục bằng 8.
Số cần tìm là: 9580
EaDrông, ngày  20  tháng 12  năm 2022
     Chuyên môn duyệt                                                   GVCN



              Trịnh Thị Yến                                                   Nguyễn Thị Anh
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